
BM01/QT02-KHHT

Giờ M.n Nước dưới 0.8m

04:00 1.4

15:22 0.4

* Trực ban: Ngày: MINH

Đêm: PHÚC

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 05:16 1.9

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 15:00 0.4

KHU VỰC VÂN PHONG

Ghi chú

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 ĐẶNG TRUNG HUY H2 LONG PHU 20 VIET NAM 5379 112 7.6 P/S VPT2 03:00 VITACO: HÒA - TUG: MG1,3

2 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH HUY MONDIAL SUCCESS MARSHALL ISLANDS 43368 229 6.8 BOT P/S 06:00
NOVA: ĐÍNH -TUG: SEA BOXER 1,2,TIEN THANG

CANO SƠN TRÀ DẸP LUỒNG

3 TRẦN TRỌNG THỊNH NH MG FIR SINGAPORE 41804 199.99 10.2 BVP-1A VP NEO 08:00 NOVA: ĐÍNH -TUG: VP1,5

4 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH NORD VALOUR PANAMA 29777 176 6.0 HVS P/S 11:00
MKP HÙNG 038 996 4282 - TUG: MIPO 1,2,3

TÀU ĐÓNG MỚI

LÊ HUY THANH H1 HUY DONG BAC 22-08 VIET NAM 10964 147 3.5 VP NEO BVP-1B 11:00 AN BÌNH: DŨNG - TUG: VP1,5

5

KHU VỰC NHA TRANG    

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 TRẦN VĂN HUỲNH H3 LONG PHU 09 VIET NAM 4409 108 4.0 CD N P/S 09:00 VITACO: VƯỢNG - TUG: VP09

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Họ và tên Từ Đến

1 NGUYỄN HOÀI ANH NH SENDAI SPIRIT PANAMA 39895 199.9 9.3 CR2 P/S 06:00

VICONSHIP QUY NHƠN: NGUYÊN

0931094333

TUG: 991, TLA05

2 LÊ ĐÌNH PHÚC H3 VIET THUAN 05-03 VIET NAM 2743 79.98 2.4 CR NEO CR1 06:00 VOSA: DŨNG

3 LÊ ĐÌNH PHÚC H3 VIET THUAN 075-01 VIET NAM 3554 98.8 2.2 CR NEO CR2 07:30 VOSA: DŨNG - TUG: TLA05

4

5
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Thời gian Ghi chú
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KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  18/09/2025

Thủy triều

CHI NHÁNH CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM -  HOA TIÊU VIII

11:00 - 19:59Nha Trang


